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Câu 81. Lông hút được phát triển từ loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào biểu bì.
B. Tế bào nội bì.

C. Tế bào mạch gỗ.
D. Tế bào mạch rây.

Câu 82. Ở mối quan hệ nào sau đây, cả hai loài đều có lợi?

A. Hội sinh.
B. Kí sinh.
C. Ức chế cảm nhiễm.
D. Cộng sinh.

Câu 83. Thành phần nào sau đây không thuộc hệ dẫn truyền tim

     A. Mạng Puôckin.     B. Bó Hiss.         C. Nút nhĩ thất.                D. Tâm thất.

Câu 84. Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

     A. Mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt.
     B. Những loài sử dụng nguồn thức ăn giống nhau và cùng chung sống trong một sinh cảnh sẽ xảy ra sự cạnh tranh khác loài.
     C. Ở mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường chỉ làm suy yếu vật chủ chứ không tiêu diệt vật chủ.
D. Quan hệ cạnh tranh khác loài là một trong những động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa.

Câu 85. Côđon nào sau đây làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã?
    A. 3’AAU5’.           B. 3’UAG5’.            C. 3’UGA5.’                              D. 5’AUG3’.

Câu 86. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen đồng hợp về 1 cặp gen?

     A. AABB.              B. aaBB.                   C. AaBB.                                  D. AaBb.

Câu 87. Một quần thể cân bằng, xét một gen có 2 alen A và a, tần số alen A là 0,2. Tỷ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thể là:

A. 0,2.                      B. 0,32                        C. 0,96.                                  D. 0,64

Câu 88. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ gen?

A. Tạo giống dâu tằm tam bội.
B. Tạo giống cừu sản xuất protein người.

C. Tạo cừu Đôly.
D. Tạo giống lợn có ưu thế lai cao.

Câu 89. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Giao phối không ngẫu nhiên.

   C. Đột biến.
                                                      D. Các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 90 . Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các alen A, b, D là alen đột biến. Kiểu gen nào sau đây biểu hiện thành thể đột biến ở 3 tính trạng?
A. AAbbDD.
B. aabbdd.
C. AABbDd.
D. AaBbDd.

Câu 91.  Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây không thể là mắt xích mở đầu cho chuỗi thức ăn?

A. Cây gỗ.
B. Cây lương thực.
C. Động vật ăn cỏ.
D. Cỏ.

Câu 92. Nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng tiến hoá của sinh giới?
     A. Giao phối không ngẫu nhiên.                                  B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
     C. Chọn lọc tự nhiên.                                                   D. Đột biến.

Câu 93. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, O2 được giải phóng từ bào quan nào sau đây?

A. Ti thể
B. Lục lạp.
C. Perôxixôm.
D. Ribôxôm.

Câu 94. Khi nói về tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở trong động mạch, càng xa tim thì vận tốc máu càng giảm và huyết áp càng giảm.

II. Ở trong tĩnh mạch, càng xa tim thì vận tốc máu càng giảm và huyết áp càng tăng.

III. Khi tăng nhịp tim thì sẽ dẫn tới làm tăng huyết áp.

IV. Ở mao mạch, máu luôn nghèo ôxi.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 95. Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 510nm và có số nucleotit loại A chiếm 32% tổng số nucleotit của

gen. Theo lí thuyết, gen này có  số nucleotit loại G là 

    A. 384.                             B. 768.                                  C. 432.                                   D. 540.

Câu 96. Tác nhân đột biến tác động vào quá trình giảm phân của cơ thể cái làm cho một cặp nhiễm sắc thể không phân li ở kì sau của giảm phân I. Khi thụ tinh các giao tử đột biến kết hợp với các giao tử bình thường .  Kết quả có thể hình thành bao nhiêu dạng đột biến sau đây? 

 .I. Thể một.
        II. Thể ba.
         III. Thể tứ bội. 
                   IV. Thể tam bội.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 97. Một cơ thể khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử ab chiếm tỉ lệ 21%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cơ thể này lần lượt là:

     A.  Ab//aB,  21%             B. AB//ab, 42%          C. Ab//aB, 42%       D.  AB//ab,  8%

Câu 98. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong một quần thể, sự chọn lọc tự nhiên có thể làm giảm tính đa dạng của sinh vật.

B. Cạnh tranh cùng loài là một trong những nhân tố gây ra sự chọn lọc tự nhiên.

C. Áp lực của chọn lọc tự nhiên càng lớn thì sự hình thành các đặc điểm thích nghi càng chậm.

D. Chọn lọc tự nhiên phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen quy định các kiểu hình khác nhau trong quần thể.

Câu 99. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
     A. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.
     B. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.
     C. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.
     D. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.

Câu 100. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

     A. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.

B. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.

C. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.

D. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. 

Câu 101. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

A. Thực vật.                 B. Nấm.                            C. Vi khuẩn hoại sinh.           D. Động vật.

Câu 102. Có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen  AB//ab DE//de Hm//hM giảm phân bình thường, không có đột biến sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

A. 20.
B. 24.                           C. 32.
D. 10.

Câu 103. Xét 2 quần thể cân bằng của một loài chim sẻ. Quần thể 1 có 1000 cá thể, quần thể 2 có 2500 cá thể. Biết tần số alen A của quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là 0,2; 0,4. Giả sử có 15% cá thể của quần thể 1 di cư sang quần thể 2 và 6% cá thể của quần thể 2 di cư sang quần thể 1. Theo lí thuyết, sau khi có di cư và nhập cư thì tần số alen A của quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là:

A. 0,23 và 97/255.         B. 0,31 và 83/231.         C. 0,24 và 85/232.                D. 0,27 và 81/253. 

Câu 104. Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ.

B. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

    C. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.
    D. Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

Câu 105. Một loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn nhưng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Loài cá ép sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 5 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Quan hệ giữa cá ép với các loài vi sinh vật là quan hệ kí sinh.

II. Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ hỗ trợ khác loài.

III. Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh.

IV. Nếu loài cá ép tách khỏi cá lớn thì các loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn.

A. 3.                                 B. 4.                                 C. 2.                                 D. 1.

Câu 106.  Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Theo lí thuyết, cặp vợ chồng có kiểu gen nào sau đây có thể sinh cả con mắt đen và con mắt xanh?


 A. aa × aa.
B. Aa × Aa.
C. aa × AA.
D. AA × Aa.

Câu 107: Ngựa cái lai với lừa đực sinh ra con la bất thụ. Đây là biểu hiện của dạng cách li


 A. nơi ở.
B. cơ học.
C. sau hợp tử.
D. tập tính.

Câu 108. Quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu?

 A. Tổng hợp ADN.
B. Tổng hợp prôtêin.

 C. Tổng hợp ARN.
D. Tổng hợp mARN.
Câu 109. Hình vẽ sau mô tả một dạng đột biến cấu trúc NST: 
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Đột biến trên thuộc dạng


 A. mất đoạn.
B. chuyển đoạn trên 1 NST.


 C. lặp đoạn.
D. đảo đoạn.

Câu110: Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?


A. Người.
B. Vịt.
C. Bồ câu.
D. Gà.

Câu 111. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội (n) với giao tử lưỡng bội (2n)?

A. Thể tam bội.
B. Thể một.
C. Thể tứ bội.
D. Thể ba.

Câu 112. Bằng phương pháp nhân bản vô tính, từ cừu cho tế bào chất của tế bào trứng có kiểu gen ddee và cừu cho nhân tế bào có kiểu gen DDEE có thể tạo ra cừu con có kiểu gen

 A. DDEe.
B. ddee.
C. DdEe.
D. DDEE.

Câu 113: Quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, ở cơ thể cái có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Thực hiện phép lai: (P) ♂AaBbDd × ♀AabbDd. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
I. hợp tử đột biến có thể có kiểu gen là AaBbbDdd

II. Số loại hợp tử tối đa có thể tạo ra 96

III. Tỷ lệ loại hợp tử mang đột biến lệch bội 66/84

IV. Tỷ lệ loại hợp tử lưõng bội là 18/96

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 114. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo được 20 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 3 lần nữa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ban đầu có 10 phân tử ADN.

II. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 580 mạch polinucleotit chỉ chứa N15.

III. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 156 phân tử ADN chỉ chứa N15.

IV. Sau khi kết thúc quá trình trên có 60 phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15.

 A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 115. Một loài thú, xét 2 cặp gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định đuôi dài trội hoàn toàn so với b quy định đuôi ngắn. Cho con cái dị hợp 2 cặp gen giao phối với con đực mắt đen, đuôi dài, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.

II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 21%.

IV. Nếu cho cá thể đực ở P lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21%.

     A. 4.
                       B. 1.
                     C. 2.
                               D. 3

Câu 116. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 5 alen quy định. Tiến hành 2 phép lai, thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: Cây hoa đỏ × cây hoa tím, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

Phép lai 2: Cây hoa vàng × cây hoa hồng, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

Biết không xảy ra đột biến và các alen trội hoàn toàn so với nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong loài này có tối đa 15 kiểu gen dị hợp về tính trạng màu hoa.

II. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng.

III. Cho cây hoa tím giao phấn với cây hoa vàng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng.

IV. Có tối đa 10 sơ đồ lai khi cho các cây hoa đỏ giao phấn với nhau.

 A. 1.
B. 3.
   C. 2.
    D. 4.

Câu 117 Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Nhận định nào sau đây là đúng?

    A. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10.
    B. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể một là 19.
    C. Tế bào sinh dưỡng của thể tam bội có 11 nhiễm sắc thể.
    D. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể ba là 30

Câu 118: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 13 loại kiểu gen. 

II. F2 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn. 

III. F3 có 9/640 số cây đồng hợp 3 cặp gen lặn. 

IV. F3 và F4 đều có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.
 
 A. 3.
B. 2.
  C. 4.
  D. 1.
Câu 119. Hai loài động vật A và B cùng sống trong một môi trường có điều kiện tự nhiên thay đổi mạnh. Sau một thời gian dài, quần thể của loài A đã tiến hoá thành loài a thích nghi hơn với môi trường còn quần thể loài B thì có nguy cơ bị tuyệt diệt. Điều giải thích nào sau đây về loài A là sai?

    A. Quần thể của loài A có khả năng thích nghi cao hơn.

    B. Quần thể của loài A có tốc độ phát sinh và tích luỹ gen đột biến nhanh hơn.

    C. Loài A có tốc độ sinh sản chậm hơn và chu kì sống dài hơn.

    D. Loài A có tốc độ sinh sản nhanh hơn và chu kì sống ngắn hơn.

Câu 120. Ở người bệnh pheninketo niệu do một trong 2 alen của gen nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do một trong hai alen của gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định. Xét phả hệ dưới đây
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Xác suất sinh con mang alen bệnh của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 3/4.

II. Xác suất sinh con chỉ bị một bệnh của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 1/4.

III. Xác suất sinh con là con trai và không bị bệnh của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 5/12.
IV. Xác suất sinh con là con gái và chỉ bị một bệnh trên của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 1/8.

    A. 1.                                B. 2.                              C. 3.                                  D. 4.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 32
Câu 81. Lông hút được phát triển từ loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào biểu bì.
B. Tế bào nội bì.

C. Tế bào mạch gỗ.
D. Tế bào mạch rây.

Câu 81. Đáp án A.

Câu 82. Ở mối quan hệ nào sau đây, cả hai loài đều có lợi?

A. Hội sinh.
B. Kí sinh.
C. Ức chế cảm nhiễm.
D. Cộng sinh.

Câu 82. Đáp án D.

Câu 83. Thành phần nào sau đây không thuộc hệ dẫn truyền tim

     A. Mạng Puôckin.     B. Bó Hiss.         C. Nút nhĩ thất.                D. Tâm thất.

Câu 83. Đáp án D
 Câu 84. Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

     A. Mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt.
     B. Những loài sử dụng nguồn thức ăn giống nhau và cùng chung sống trong một sinh cảnh sẽ xảy ra sự cạnh tranh khác loài.
     C. Ở mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường chỉ làm suy yếu vật chủ chứ không tiêu diệt vật chủ.
D. Quan hệ cạnh tranh khác loài là một trong những động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa.

 Câu 84.  Đáp án A .

AI sai. Vì con mồi tiến hóa để tránh sự săn bắt của vật ăn thịt thì vật ăn thịt cũng tiến hóa sao cho săn bắt được con mồi

Câu 85. Côđon nào sau đây làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã?
   A. 3’AAU5’.           B. 3’UAG5’.           C. 3’UGA5.’              D. 5’AUG3’.

Câu 85. Đáp án A.

Có 3 côđon làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã, đó là 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’.

Câu 86. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen đồng hợp về 1 cặp gen?

    A. AABB.               B. aaBB.       C. AaBB.     D. AaBb.
Câu 86. Đáp án C.

Câu 87. Một quần thể cân bằng, xét một gen có 2 alen A và a, tần số alen A là 0,2. Tỷ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thể là:

A. 0,2.
B. 0,32.
C. 0,96.
D. 0,64

Câu 87. Đáp án C.

Cá thể mang alen lặn gồm Aa và aa có tỉ lệ = 1-AA = 1 – 0,04 = 0,96.

Câu 88. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ gen?

A. Tạo giống dâu tằm tam bội.
B. Tạo giống cừu sản xuất protein người.

C. Tạo cừu Đôly.
D. Tạo giống lợn có ưu thế lai cao.

Câu 88. Đáp án B
Câu 89. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Giao phối không ngẫu nhiên.

   C. Đột biến.
                                                      D. Các yếu tố ngẫu nhiên
Câu 89. Đáp án C.

Câu 90 . Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các alen A, b, D là alen đột biến. Kiểu gen nào sau đây biểu hiện thành thể đột biến ở 3 tính trạng?
A. AAbbDD.
B. aabbdd.
C. AABbDd.
D. AaBbDd.

Câu 90 Đáp án A.

Câu 91.  Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây không thể là mắt xích mở đầu cho chuỗi thức ăn?

A. Cây gỗ.
B. Cây lương thực.
C. Động vật ăn cỏ.
D. Cỏ.

Câu 91. Đáp án C.

Câu 92. Nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng tiến hoá của sinh vật giới?
  A. Giao phối không ngẫu nhiên.                                  B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
   C. Chọn lọc tự nhiên.                                                  D. Đột biến.

Câu 92. Đáp án C
Câu 93. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, O2 được giải phóng từ bào quan nào sau đây?

A. Ti thể
B. Lục lạp.
C. Perôxixôm.
D. Ribôxôm.

Câu 93. Đáp án B
O2 được giải phóng ở giai đoạn quang phân li nước ở pha sáng quang hợp. Lục lạp là nơi diễn ra pha sáng quang hợp.

Câu 94. Khi nói về tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở trong động mạch, càng xa tim thì vận tốc máu càng giảm và huyết áp càng giảm.

II. Ở trong tĩnh mạch, càng xa tim thì vận tốc máu càng giảm và huyết áp càng tăng.

III. Khi tăng nhịp tim thì sẽ dẫn tới làm tăng huyết áp.

IV. Ở mao mạch, máu luôn nghèo ôxi.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 94. Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, và III.

AI sai vì ở tĩnh mạch càng gần tim huyết áp càng giảm  Vì gần tim nhất là tĩnh mạch chủ, xa tim nhất là tĩnh mạch nhánh. Do đó, xa tim thì tổng thiết diện của mạch lớn cho nên vận tốc máu giảm. Máu chảy từ tĩnh mạch về tim cho nên càng gần tim thì huyết áp càng giảm dần và có thể bằng 0. 
IV sai. Vì ở mao mạch phổi thì máu giàu ôxi
( Chỉ có 2 phát biểu đúng là I và III

Câu 95. Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 510nm và có số nucleotit loại A chiếm 32% tổng số nucleotit của

gen. Theo lí thuyết, gen này có  số nucleotit loại G là 
    A. 384.                             B. 768.                                  C. 432.                                   D. 540.
Câu 95. Đáp án D.

Gen có chiều dài 510nm → Có tổng số nucleotit = 3000.

Số nucleotit loại A = 32% → Số nucleotit loại G = 18%.

Số nucleotit loại G = 18% × 3000 =540

Câu 96. Tác nhân đột biến tác động vào quá trình giảm phân của cơ thể cái làm cho một cặp nhiễm sắc thể không phân li ở kì sau của giảm phân I. Khi thụ tinh các giao tử đột biến kết hợp với các giao tử bình thường .  Kết quả có thể hình thành bao nhiêu dạng đột biến sau đây? 
 .I. Thể một.
II. Thể ba.
III. Thể tứ bội. 
IV. Thể tam bội.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 96. Đáp án C
Có 2 dạng, đó là I và II.
→ Đáp án C.

Một cặp NST không phân li thì sẽ phát sinh giao tử n+1 và giao tử n-1. Do đó, sẽ tạo ra thể đột biến 2n-1 (thể một) và 2n+1 (thể ba).

Câu 97. Một cơ thể khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử ab chiếm tỉ lệ 21%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cơ thể này lần lượt là:

     A.  Ab//aB,  21%             B. AB//ab, 42%          C. Ab//aB, 42%       D.  AB//ab,  8%

 Câu 97. Đáp án C
Giao tử ab = 21% → Đây là giao tử hoán vị.  → Tần số HV = 42%; Kiểu gen của cơ thể là

Câu 98. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong một quần thể, sự chọn lọc tự nhiên có thể làm giảm tính đa dạng của sinh vật.

B. Cạnh tranh cùng loài là một trong những nhân tố gây ra sự chọn lọc tự nhiên.

C. Áp lực của chọn lọc tự nhiên càng lớn thì sự hình thành các đặc điểm thích nghi càng chậm.

D. Chọn lọc tự nhiên phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen quy định các kiểu hình khác nhau trong quần thể.
Câu 98. Đáp án C
-Trong các nhận xét nói trên thì nhận xét C là sai, các nhận xét khác đều đúng. → Đáp án C.

· CLTN loại bỏ những kiểu gen không thích nghi nên CLTN làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

· Cạnh tranh cùng loài dẫn tới loại bỏ những kiểu gen kém thích nghi nên cạnh tranh cùng loài là một hình thức của CLTN.

· Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng nên nó quy định chiều hướng tiến hóa.

- Chọn lọc tự nhiên phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen quy định các kiểu hình khác nhau trong quần thể.

Câu 99. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
     A. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.
     B. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.
     C. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.
     D. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.

Câu 99. Đáp án  B
Câu 100. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

     A. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.

B. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.

C. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.

D. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. 

Câu 100. Đáp án B.

Câu 101. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

A. Thực vật.            B. Nấm.
          C. Vi khuẩn hoại sinh.             D. Động vật.

Câu 101 . Đáp án A
Câu 102. Có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen  AB//ab DE//de Hm//hM giảm phân bình thường, không có đột biến sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

A. 20.
B. 24.
C. 32.
D. 10.

Câu 102. Đáp án A
Vì mỗi tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử liên kết và 2 loại giao tử hoán vị. Có 6 tế bào giảm phân nên tối đa cho 12 loại giao tử hoán vị và 12 loại giao tử liên kết. Tuy nhiên, vì chỉ có 3 cặp NST nên số loại giao tử liên kết tối đa là 8 loại. → Tổng số loại giao tử = 12+8 = 20 loại.

Câu 103. Xét 2 quần thể cân bằng của một loài chim sẻ. Quần thể 1 có 1000 cá thể, quần thể 2 có 2500 cá thể. Biết tần số alen A của quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là 0,2; 0,4. Giả sử có 15% cá thể của quần thể 1 di cư sang quần thể 2 và 6% cá thể của quần thể 2 di cư sang quần thể 1. Theo lí thuyết, sau khi có di cư và nhập cư thì tần số alen A của quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là:

A. 0,23 và 97/255.        B. 0,31 và 83/231.         C. 0,24 và 85/232.                D. 0,27 và 81/253. 

Câu 103. Đáp án A.

Sau khi có di cư, nhập cư thì tần số alen A của mỗi quần thể là:

Quần thể 1: A = ( 0,85 x 1000 x 0,2 + 0,06 x 2500 x 0,4)   : (1000 x 0,85 +2500 x 0,06) = 0,23

Quần thể 2: A = ( 0,94 x 2500 x 0,4 + 0,15 x 1000 x 0,2) : (2500 x 0,96 + 1000 x0,15) = 97/255

Câu 104. Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ.

B. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

    C. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.
    D. Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

Câu 104. Đáp án B, có những loài vi sinh vật có khả năng tự dưỡng xếp vào sinh vật sản xuất(vi khuẩn lam)
Câu 105. Một loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn nhưng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Loài cá ép sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 5 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Quan hệ giữa cá ép với các loài vi sinh vật là quan hệ kí sinh.

II. Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ hỗ trợ khác loài.

III. Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh.

IV. Nếu loài cá ép tách khỏi cá lớn thì các loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 105.  Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. → Đáp án A.

Vì các mối quan hệ ở đây là một loài có lợi, loài còn lại trung tính.

I sai. Vì chúng không gây hại cho nhau.

Câu 106.  Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Theo lí thuyết, cặp vợ chồng có kiểu gen nào sau đây có thể sinh cả con mắt đen và con mắt xanh?


 A. aa × aa.
B. Aa × Aa.
C. aa × AA.
D. AA × Aa.

Câu 106. Đáp án B.
Câu 107: Ngựa cái lai với lừa đực sinh ra con la bất thụ. Đây là biểu hiện của dạng cách li


 A. nơi ở.
B. cơ học.
C. sau hợp tử.
D. tập tính.

Câu 107. Đáp án C.

Câu 108. Quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu?

 A. Tổng hợp ADN.
B. Tổng hợp prôtêin.

 C. Tổng hợp ARN.
D. Tổng hợp mARN.
Câu 108. Đáp án B
Câu 109. Hình vẽ sau mô tả một dạng đột biến cấu trúc NST: 
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Đột biến trên thuộc dạng


 A. mất đoạn.
B. chuyển đoạn trên 1 NST.


 C. lặp đoạn.
D. đảo đoạn.

Câu 109. Đáp án A
Câu110: Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?


A. Người.
B. Vịt.
C. Bồ câu.
D. Gà.

Câu 110. Đáp án A
Câu 111. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội (n) với giao tử lưỡng bội (2n)?

A. Thể tam bội.
B. Thể một.
C. Thể tứ bội.
D. Thể ba.

Câu 111. Đáp án A
Câu 112. Bằng phương pháp nhân bản vô tính, từ cừu cho tế bào chất của tế bào trứng có kiểu gen ddee và cừu cho nhân tế bào có kiểu gen DDEE có thể tạo ra cừu con có kiểu gen

 A. DDEe.
B. ddee.
C. DdEe.
D. DDEE.

Câu 112. Đáp án D
Câu 113: Quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, ở cơ thể cái có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Thực hiện phép lai: (P) ♂AaBbDd × ♀AabbDd. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
I. hợp tử đột biến có thể có kiểu gen là AaBbbDdd

II. Số loại hợp tử tối đa có thể tạo ra 96

III. Tỷ lệ loại hợp tử mang đột biến lệch bội 66/84

IV. Tỷ lệ loại hợp tử lưõng bội là 18/96

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 113. Đáp án C.
Xét cặp NST mang gen Aa: giảm phân ở 2 bên bình thường, số loại hợp tử tối đa là 3 (AA, Aa; aa)

Xét cặp NST mang gen Bb:

-  Giới đực cho các loại giao tử: B, b, Bb, O

-  Giới cái cho giao tử b

-  Số hợp tử là: 4 (Bb, bb, Bbb, b)

Xét cặp NST mang gen Dd

-  Giới đực cho giao tử D,d

-   Giới cái cho giao tử: Dd, d, D, O

-  Số loại hợp tử là:DDd; Ddd; Dd, DD, dd, D, d (7)

Xét các phát biểu

I đúng
II sai số loại hợp tử tối đa là 3×4×7 =84

III đúng, tỷ lệ hợp tử lệch bội là: 
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IV sai, tỷ lệ hợp tử lưỡng bội là 
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Câu 114. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo được 20 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 3 lần nữa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ban đầu có 10 phân tử ADN.

II. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 580 mạch polinucleotit chỉ chứa N15.

III. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 156 phân tử ADN chỉ chứa N15.

IV. Sau khi kết thúc quá trình trên có 60 phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15.

 A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 114. Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là (I), (II) và (IV) → Đáp án C.
(I) đúng. Vì khi nhân đôi 2 lần thì số phân tử ADN hoàn toàn mới là = k.(22-2) = 20. → k = 20:2 = 10.
(II) đúng. Vì khi kết thúc quá trình nhân đôi (2 lần + 3 lần) thì tạo ra số phân tử ADN = = 10 × 25 = 320 phân tử. Trong đó, số mạch phân tử có chứa N14 = 10 × (23 – 2) = 60.

→ Số mạch polinucleotit chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên = 2×320 – 60 = 580.

(BI) sai. Vì số phân tử ADN chỉ chứa N15 = 320 – 60 = 260.

(IV) đúng. Vì quá trình nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn cho nên số phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15 = số phân tử ADN có N14 = 60.

Câu 115. Một loài thú, xét 2 cặp gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định đuôi dài trội hoàn toàn so với b quy định đuôi ngắn. Cho con cái dị hợp 2 cặp gen giao phối với con đực mắt đen, đuôi dài, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.

II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 21%.

IV. Nếu cho cá thể đực ở P lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21%.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3
Câu 115. Đáp án C.

Có 2 phát biểu đúng, đó là I, II. → Đáp án C.

Vì F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là 42:42:8:8, trong đó mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 42% nên chứng tỏ con cái ở P dị hợp tử đều. → Kiểu gen của F1 là XABXab × XABY. → F2 có 8 loại kiểu gen. → (I) đúng.

- Khi tính trạng liên kết giới tính thì tần số hoán vị gen = 8% : ( 42% + 8%) = 16% (II) đúng.
- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thuần chủng = 21% : 50% = 42%  (Giải thích: Vì cá thể cái thuần chủng có kiểu gen XABXAB có tỉ lệ luôn bằng tỉ lệ của cá thể đực XABY. Ở bài toán này, đực XABY có tỉ lệ = 21%).  (III) đúng.

Đực P có kiểu gen XABY lai phân tích thì sẽ thu được cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn (XabY) chiếm tỉ lệ = 01Xab × 0,5Y = 0,5 = 50%. → (IV) đúng.

Câu 116. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 5 alen quy định. Tiến hành 2 phép lai, thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: Cây hoa đỏ × cây hoa tím, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

Phép lai 2: Cây hoa vàng × cây hoa hồng, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

Biết không xảy ra đột biến và các alen trội hoàn toàn so với nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong loài này có tối đa 15 kiểu gen dị hợp về tính trạng màu hoa.

II. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng.

III. Cho cây hoa tím giao phấn với cây hoa vàng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng.

IV. Có tối đa 10 sơ đồ lai khi cho các cây hoa đỏ giao phấn với nhau.

A. 1.
B. 3.
   C. 2.
    D. 4.

Câu 116. Đáp án C

Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV. → Đáp án C.

Kết quả của phép lai 1 → Tím trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng.

Kết quả của phép lai 2 → Vàng trội so với hồng, hồng trội so với trắng.

Quy ước: A1 quy định tím; A2 quy định đỏ; A3 quy định vàng; A4 quy định hồng; A5 quy định trắng.

I sai. Vì tính trạng màu hoa do 1 gen có 5 alen quy định cho nên đời con sẽ có số kiểu gen dị hợp = 5×(5-1)/2 = 10 kiểu gen.

AI đúng. Vì nếu cây hoa vàng có kiểu gen A3A4 thì khi lai với cây hoa trắng (A5A5) thì sẽ thu được đời con có 50% số cây hoa hồng (A4A5).

III sai. Vì hoa hồng lặn so với hoa tím và hoa vàng nên khi tím lai với vàng thì chỉ có thể sinh ra cây hoa hồng với tỉ lệ 25%.

IV đúng. Vì cây hoa dỏ có 4 kiểu gen quy định (A2A2; A2A3; A2A4; A2A5). Với 4 loại kiểu gen thì khi lai với nhau sẽ sinh ra đời con có số kiểu gen = 4×(4+1)/2 = 10 sơ đồ lai.

Câu 117 Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Nhận định nào sau đây là đúng?

    A. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10.
    B. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể một là 19.
    C. Tế bào sinh dưỡng của thể tam bội có 11 nhiễm sắc thể.
    D. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể ba là 30

Câu 117. Đáp án B
 A sai. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20.

 B đúng. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể một là 19.
 C sai. Tế bào sinh dưỡng của thể tam bội có 30 nhiễm sắc thể.

 D sai. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể ba là
Câu 118: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 13 loại kiểu gen. 

II. F2 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn. 

III. F3 có 9/640 số cây đồng hợp 3 cặp gen lặn. 

IV. F3 và F4 đều có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.

 A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 118 . Đáp án A:   Có 3 phát biểu đúng, đó là I,  II và IV 

  -   0,4
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  tự thụ phấn cho 3 KG: 0,4
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 tự thụ phấn cho 9 KG:  0,2 
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. tự thụ phấn cho 1 KG
                KG F1            3   +                        9                               +             1   = 13  (I đúng)
- Chỉ có cơ thể 0,2 
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. Tạo ra đồng hợp 4 cặp   nên F2 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn (II đúng)
- 0,4
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  cho đồng hợp lặn 3 cặp    aB//aB de//de  ở F3 là 0,4  ( (1 – 1/8) :2     x (1 – 1/8) :2 ) =    49/640  ( III sai)
-  F3 và F4 đều có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng :  AB//aB dE//dE ; AB//AB dE//dE ; AB//aB De//De ; AB//AB De//De       ( IV đúng) 
Câu 119. Hai loài động vật A và B cùng sống trong một môi trường có điều kiện tự nhiên thay đổi mạnh. Sau một thời gian dài, quần thể của loài A đã tiến hoá thành loài a thích nghi hơn với môi trường còn quần thể loài B thì có nguy cơ bị tuyệt diệt. Điều giải thích nào sau đây về loài A là sai?
    A. Quần thể của loài A có khả năng thích nghi cao hơn.

    B. Quần thể của loài A có tốc độ phát sinh và tích luỹ gen đột biến nhanh hơn.

    C. Loài A có tốc độ sinh sản chậm hơn và chu kì sống dài hơn.

    D. Loài A có tốc độ sinh sản nhanh hơn và chu kì sống ngắn hơn.

Câu 119. Đáp án C.
 - Loài A tiến hóa còn loài B thì sắp tuyệt diệt, điều đó chứng tỏ tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi của loài A nhanh hơn tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi của loài B. 

- Loài A có tốc độ thích nghi nhanh hơn là do có tốc độ sin sản nhanh hơn, chu kì sống ngắn hơn, tốc độ phát sinh và tích lũy đột biến cao hơn   
Câu 120. Ở người bệnh pheninketo niệu do một trong 2 alen của gen nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do một trong hai alen của gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định. Xét phả hệ dưới đây
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Xác suất sinh con mang alen bệnh của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 3/4.

II. Xác suất sinh con chỉ bị một bệnh của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 1/4.

III. Xác suất sinh con là con trai và không bị bệnh của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 5/12.
IV. Xác suất sinh con là con gái và chỉ bị một bệnh trên của cặp vợ chồng thế hệ II trong phả hệ là 1/8.

    A. 1.                                B. 2.                              C. 3.                                  D. 4.

Câu 120. Có 2 phát biểu sai, đó là III, IV  
Đáp án B.

Quy ước: A : bình thường> a : bệnh pheninketo niệu

· Chồng : em chồng bệnh aa vậy Bố mẹ chồng Aa. Chồng không bệnh có kiểu gen : 1AA :2Aa
· Chồng có tần số alen : 1a : 2A

- Vợ : bố vợ bị bệnh aa nên vợ : Aa Vậy vợ có tần số alen : 1a : 1A  

-  Xác suất sinh con bệnh aa = 2/3Aa.1Aa.1/4aa = 1/6 
- Không bệnh = 5/6 
* Xét bệnh máu khó đông : do gen lặn nằm trên NST giới tính X XB : bình thường> Xb : bệnh máu khó đông + Chồng không bệnh : XBY

- Vợ : em trai bệnh XbY à mẹ vợ bình thường: XBXb x bố vợ bình thường XBY à Vợ : ½  XBXB : ½  XBXb 
tần số alen : 3/4XB :1/4Xb

- Xác suất sinh con bệnh XbY =¼ Xb.1/2Y = 1/8 à không bệnh 7/8

Xác suất không mang alen bệnh = AA(XBXB + XBY) = 2/3.1/2.(1/2.3/4+1/2.3/4) = ¼ I đúng.
- xác suất mang alen bệnh = 1- Xác suất không mang alen bệnh = 1-1/4 = 3/4 II đúng

- Xác suất chỉ bị một trong hai bệnh = 1/6.7/8 + 5/6.1/8 = 1/4
- Xác suất là con trai và không bị bệnh trong số hai bệnh trên = A-.XBY = 5/6.3/4.1/2 = 5/16 III sai.
- Xác suất là con gái và chỉ bị một trong hai bệnh trên = aaXBX- + A-XbXb = 1/6.1/2.1+ 5/6.0 = 1/12. IV sai.
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